ĐÁP ÁN
Câu 1: 2,5điểm
· Sai                                                                                                        0,5đ
+ Nhân tố chủ quan giữ vai trò quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh                                                        0,5đ
     + Chủ nghĩa Mác- Lênin giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                                                         0,5đ
· Vì: 

+ Chủ nghĩa Mác- Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM                                                                                    0,25đ                                                                                            
+ Thế giới quan, phương pháp luận Mác- Lênin đã nâng cao nhận thức của HCM                                                                                            0,25đ                                                                                        
+ Thế giới quan, phương pháp luận Mác- Lênin đã giúp HCM tổng kết kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 0,25đ

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam                                  0,25đ    
Câu 2: 2,5điểm
· Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng sản:  

                         Chủ nghĩa Mác + phong trào công nhân                                0,5đ

· Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:

      Chủ nghĩa Mác- Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước   0,5đ
· Điểm sáng tạo của HCM là trên cơ sở thực tiễn VN, Người đưa thêm vào yếu tố phong trào yêu nước                                                                  0,5đ
· Lý do đưa phong trào yêu nước vào: 
+ Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam                                                                 0,25đ
+ Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung                                                0,25đ
+ Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân                0,25đ
+ Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của ĐCS Việt Nam            0,25đ                                                                                        
Câu 3: 2,5điểm
· Những nguyên tắc cơ bản:

+ Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng                     0,5đ
+ Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân                  0,5đ
+ Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững                   0,5đ
+ Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ                                  0,25đ
-Trong công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam đoàn kết dân tộc có vai trò quan trọng hàng đầu:      (0,75đ)
Giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành công một nước Việt Nam độc lập, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh          0,25đ

Đoàn kêt dân tộc tạo ra sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu   0,25đ
Đại  hội IX của Đảng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân là động lực chủ yếu để phát triển đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.       0,25đ
Câu 4: 2,5điểm
· Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng                                                                                                     0,25đ
+ Văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội                          0,25đ
+ Chính trị xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng                                       0,25đ
+ Kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng, là nền tảng của việc xây dựng văn hóa  0,25đ
· Hai là, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chinh trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế  0,25đ
+ Văn hóa có tính tích cực chủ động, đóng vai trò to lớn như một động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và chính trị                                   0,25đ
+Văn hóa phải ở trong kinh tế và chính trị…                                    0,25đ
· Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa như: Mở cuộc vận động, giáo dục “ Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”; Xây dựng, ban hành luật pháp và các chính sách văn hóa;Tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa; Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa…                                                                                    0,75đ
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